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ANSWER SHEET 
(Thí sinh dùng bút chì để tô kín vào một ô tròn chứa đáp án đúng trong mỗi câu.) 

 
SECTION A- VOCABULARY (4 marks) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
                    

                    

                    

                    

 
SECTION B- MATCHING (1 mark) SECTION C- READING COMPREHENSION (2 marks) 

numbers 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   1 2 3 4 5  

letters J H G C B D F E I A         

SECTION D- CLOZE TEXT (2 marks) 
          

numbers 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10         

letters F A E I H B G J D C         

 
SECTION E- TRANSLATION (1 mark) 

1. The term “civil engineering” describes engineering works for non – military purposes. 
2. Civil engineers need a thorough knowledge of surveying, of the properties and mechanics of 
construction materials (building materials), of the mechanics of structures and soils. 
3. Ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp tiếp tục là một ngành kỹ thuật lớn nhất về việc làm, so với 
những ngành thông thường tương đương. 
4. Nhiều người hơn có nghĩa là cần có nhiều căn hộ hơn, và nhiều người hơn rốt cuộc cũng dẫn đến một 
nơi tập trung nhiều người làm công hơn. 
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